
Nam Nữ
Phần 

chữ
Phần số

1 Nguyễn Phương An 27/12/1982 Trung tâm MTĐĐ
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 001

2 Ngô Mai Anh 06/01/1980
Trung tâm Biên phiên 

dịch quốc gia
Bộ Ngoại Giao BHVC 002

3 Hà Thị Mai Anh 18/8/1978

Phòng Tổ chức nhân 

sự, Cục phục vụ Ngoại 

giao đoàn

Bộ Ngoại Giao BHVC 003

4 Trần Tuấn Anh 16/7/1970

Phòng sửa chữa và cải 

tạo nhà, Cục phục vụ 

ngoại giao đoàn

Bộ Ngoại Giao BHVC 004

5 Mạc Tuấn Anh 19-04-83 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 005

6 Trần Kim Anh 7/1/1968 Nhà Triển lãm Mỹ thuật
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 006

7 Bùi Hoàng Anh 30/12/1973 Tạp chí Mỹ thuật
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 007

8 Đỗ Thị An Bình 08/11/1980 Tạp chí Mỹ thuật
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 008

9 Nguyễn Thành Chung 19-11-76

Trung tâm Huấn luyện 

an toàn - vệ sinh lao 

động

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 009

10 Nguyễn Tiến Dũng 01-09-79

Trung tâm Huấn luyện 

an toàn - vệ sinh lao 

động

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 010

11 Lê Trường Duy 29/10/1985

Trung tâm Dịch vụ Đối 

ngoại và Hội nghị quốc 

tế-Sở Ngoại vụ TP. 

HCM

Bộ Ngoại Giao BHVC 011

12 Nguyễn Thị Hà Giang 13-02-82 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 012

13 Vũ Thị Thanh Hà 31-05-73
Trung tâm 

Thông tin

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 013

14 Lê Thị Hà 20-09-80

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 014

15 Trần Thu Hà 24-04-81

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 015

SBD

Ghi chú
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Số

TT
Họ, đệm Tên

Ngày tháng năm sinh
Cơ quan, đơn vị đang làm 

việc
Đơn vị



Nam Nữ
Phần 

chữ
Phần số

SBD

Ghi chú
Số

TT
Họ, đệm Tên

Ngày tháng năm sinh
Cơ quan, đơn vị đang làm 

việc
Đơn vị

16 Nguyễn Thu Hà 28-09-84

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 016

17 Nguyễn Thị Hà 16-03-78 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 017

18 Hoàng Thu Hà 27-08-79 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 018

19 Trần Thị Minh Hà 14/11/1978 Văn phòng TW Hội
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 019

20  Nguyễn Thị Thu Hà 12-08-75
Phòng Tài chính - Kế 

toán

 Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam

BHVC 020

21  Cao Thị Hải 11-10-78
Phòng Công tác Hội 

viên

 Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam

BHVC 021

22 Lê Thị Hồng Hạnh 28-10-77

Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng CB,CC lao động 

- xã hội

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 022

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 29-01-75
Trung tâm Lao động 

ngoài nước

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 023

24 Nguyễn Thế Hiếu 30-04-75 Báo Kiểm toán
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 024

25 Trần Thị Hoan 12-07-76
Trung tâm Quốc gia về 

Dịch vụ việc làm

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 025

26 Đào Mạnh Hùng 25/06/1974 Trung tâm Thông tin

Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại 

DN 

BHVC 026

27 Vũ Việt Hưng 09/12/1985
Trung tâm Biên phiên 

dịch quốc gia
Bộ Ngoại Giao BHVC 027

28 Trần Việt Hưng 06-05-83

Trung tâm Huấn luyện 

an toàn - vệ sinh lao 

động

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 028

29 Bùi Quang Hưng 30/6/1980 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 029

30 Nguyễn Thu Hương 24-10-82
Trung tâm 

Thông tin

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 030

31
Nguyễn Thị 

Thanh
Hương 23-03-75

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 031

32  Hà Thị Hương 24-07-76
Tạp chí Thông tin-Tư 

liệu

 Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam

BHVC 032

33  Nguyễn Thị Khanh  10/4/1980
Phòng Hành chính - Tổ 

chức

 Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam

BHVC 033



Nam Nữ
Phần 

chữ
Phần số

SBD

Ghi chú
Số

TT
Họ, đệm Tên

Ngày tháng năm sinh
Cơ quan, đơn vị đang làm 

việc
Đơn vị

1 Đào Anh Khiêm 08/04/1978 Văn phòng

Viện Hàn lâm 

khoa học công 

nghệ Việt Nam

BHVC 034

2 Phạm Thị Mai Lâm 22-09-83

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 035

3 Vũ Ngọc Long 27/8/1962 Trung tâm MTĐĐ
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 036

4 Phạm Thanh Mai 22/12/1981
Trung tâm tin học và 

Tính toán

Viện Hàn lâm 

khoa học công 

nghệ Việt Nam

BHVC 037

5 Lê Thị Thúy Nga 30-10-79

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 038

6 Nguyễn Tiên Phong 03/02/1979
Văn phòng, Học viện 

Ngoại giao
Bộ Ngoại Giao BHVC 039

7 Hồ Cảnh Phương 14-03-81

Trung tâm Huấn luyện 

an toàn - vệ sinh lao 

động

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 040

8 Nguyễn Minh Phương 09/8/1979 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 041

9 Trần Ngọc Quang 08/09/1978 Trung tâm Thông tin

Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại 

DN 

BHVC 042

10 Nguyễn Đăng Quang 10-12-80 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 043

11 Bùi Thị Quế 18/02/1979 Trung tâm Thông tin

Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại 

DN 

BHVC 044

12
Nguyễn Hoàng 

Diệu
Tâm 05/7/1982

Trung tâm Biên phiên 

dịch quốc gia
Bộ Ngoại Giao BHVC 045

13 Phạm Thị Tâm 05-09-83

Trường ĐTBD cán bộ, 

công chức lao động - xã 

hội

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 046

14 Trần Quang Thái 4/9/1976 Văn phòng TW Hội
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 047

15 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 26-05-77

Trường ĐTBD cán bộ, 

công chức lao động - xã 

hội

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 048

16 Hoàng Quang Thành 27-05-81
Trung tâm 

Thông tin

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 049

17 Nguyễn Thị Thìn 27/9/1976
Phụ trách Ban Đào tạo, 

Học viện Ngoại giao
Bộ Ngoại Giao BHVC 050

PHÒNG THI SỐ 04: Từ số báo danh BHVC.034 - số báo danh BHVC.066



Nam Nữ
Phần 

chữ
Phần số

SBD

Ghi chú
Số

TT
Họ, đệm Tên

Ngày tháng năm sinh
Cơ quan, đơn vị đang làm 

việc
Đơn vị

18 Nguyễn Thị Vân Thu 21-12-76 Văn phòng TW Hội
Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 051

19 Nguyễn Thị Thuận 03/3/1977

Tạp chí Quê hương, Ủy 

ban nhà nước về người 

Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại Giao BHVC 052

20 Đoàn Phan Thường 03/01/1969
Cục phục vụ ngoại giao 

đoàn
Bộ Ngoại Giao BHVC 053

21 Nguyễn Thị Diệu Thúy 30-07-87

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 054

22 Lê Lệ Thủy 22/5/1979

Phòng Tổ chức nhân 

sự, Cục phục vụ Ngoại 

giao đoàn

Bộ Ngoại Giao BHVC 055

23 Trần Minh Tiến 10-05-65

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán

Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 056

24 Đinh Thị Ngọc Trang 30/11/1978

Phòng Tổ chức nhân 

sự, Cục phục vụ Ngoại 

giao đoàn

Bộ Ngoại Giao BHVC 057

25 Nguyễn Hồng Trang 15/10/1981 Trung tâm Thông tin

Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại 

DN 

BHVC 058

26 Đào Thị Mai Trang 16/12/1983

Nhà Triển lãm Mỹ 

thuật -Hội Mỹ thuật 

Việt Nam

Hội Mỹ thuật 

Việt Nam
BHVC 059

27 Lại Mai Trang 08/02/1985
Ban Đối ngoại và Hợp 

tác quốc tế

Hội Luật gia 

Việt Nam
BHVC 060

28 Đàm Thanh Tuấn 22/10/1981 Văn phòng
Hội Luật gia 

Việt Nam
BHVC 061

29 Nguyễn Thanh Tùng 26-02-82

Trung tâm Huấn luyện 

an toàn - vệ sinh lao 

động

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 062

30 Hà Xuân Tùng 17-08-75
Trung tâm Lao động 

ngoài nước

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 063

31 Hoàng Thị Út 25-09-82 Trung tâm Tin học
Kiểm toán nhà 

nước
BHVC 064

32 Nguyễn Quốc Việt 16-05-84
Trung tâm 

Thông tin

Bộ Lao động 

thương bình và 

Xã hội

BHVC 065

33 Đinh Tiến Hải 25-10-72
Qũy Bảo trợ trẻ em 

Việt Nam

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

BHVC 066


